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Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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86.446.7166.716.000275.000931.600525.000787.2004.197.20093.162.7162.017.61673.272.500134.797.000983.075.600174Tổ quản lý011

13.943.7731.070.60055.000150.10082.500123.700659.30015.014.373316.923114.697.450A268.240.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

14.489.1121.142.30055.000156.30088.700133.000709.30015.631.412340.96212.132.000413.158.450A268.865.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

12.932.4581.084.80055.000140.20084.800127.100677.70014.017.258325.8081533.000113.158.450A268.471.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

14.644.381897.80055.000155.40065.50098.200523.70015.542.181251.73112.132.000413.158.450A266.545.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Văn CườngHL-020034

10.419.919920.00055.000113.40071.600107.400572.60011.339.919275.269111.064.650A267.157.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019775

10.024.631795.600108.20065.50098.200523.70010.820.231251.73113.272.500137.296.000A186.545.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Phạm Văn DuyênHL-024686

9.992.442804.900108.00066.40099.600530.90010.797.342255.192110.542.150A266.635.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Đỗ Văn ThưHL-037577

276.692.90828.479.9001.066.000951.0001.870.0003.051.900490.9002.006.4003.007.90016.035.800305.172.808139.000213.5007.938.229357.214.2703618.844.00060270.823.810875Tổ chuyên viên082

8.593.923806.90055.00094.00062.70094.000501.2009.400.823240.92319.159.900A266.264.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000458

7.254.538731.70055.00079.90056.90085.300454.6007.986.23855.600218.53817.712.100A265.682.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-000519

8.152.685770.70055.00089.20059.70089.500477.3008.923.385229.46211.172.00047.521.923A265.966.000Chuyên viênNguyễn Văn HátHL-0051510

7.443.561967.90055.00084.10079.000118.400631.4008.411.461303.5381586.00027.521.923A267.892.000Chuyên viênĐoàn Ngọc TiếnHL-0156311

6.729.238726.40055.00074.60056.90085.300454.6007.455.638218.53817.237.100A265.682.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193512

3.845.86238.80038.8003.884.662229.4621315.00013.340.200A155.966.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-0273313

6.071.166663.70055.00067.30051.60077.400412.4006.734.866198.23111.189.38561.172.00044.175.250A155.154.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472814

9.349.181696.90055.000100.50051.60077.400412.40010.046.081198.2311383.00019.464.850A265.154.000
NV giúp việc

TK
Phạm Văn ThanhHL-0014615

10.583.596795.30055.000113.80059.70089.500477.30011.378.896229.46211.532.00049.617.434A265.966.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Đình QuânHL-0026316

10.563.557826.80055.000113.90062.70094.000501.20011.390.357240.92311.532.00049.617.434A266.264.000
NV giúp việc

TK
Đỗ Thành SơnHL-0131917

9.825.296787.60055.000106.10059.70089.500477.30010.612.896229.4621766.00029.617.434A245.966.000
NV giúp việc

TK
Lê Tuấn AnhHL-0164018

8.941.296738.40055.00096.80055.90083.800446.9009.679.696214.84619.464.850A265.586.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Thế VinhHL-0189019

8.929.058757.60055.00096.90057.70086.600461.4009.686.658221.80819.464.850A265.767.000
NV giúp việc

TK
Trần Văn QuyềnHL-0192820

11.643.543806.00055.000124.50059.70089.500477.30012.449.543229.46211.606.23171.149.00039.464.850A265.966.000
NV giúp việc

TK
Lê Đình ĐiệpHL-0280321

9.545.288989.10055.000105.30079.000118.400631.40010.534.388303.5381766.00029.464.850A267.892.000
NV giúp việc

TK
Đặng Văn HòaHL-0292622

9.254.050846.80055.000101.00065.80098.700526.30010.100.850253.0001383.00019.464.850A266.578.000
NV giúp việc

TK
Lê Xuân TưHL-0379523

8.970.081693.00055.00096.60051.60077.400412.4009.663.081198.23119.464.850A255.154.000NV thống kêNguyễn Văn NamHL-0241024

6.859.912757.70055.00076.20059.70089.500477.3007.617.612229.46217.388.150A265.966.000NV thống kêLê Quang ChấtHL-0278725

7.248.386793.30055.00080.40062.70094.000501.2008.041.686240.9231284.00017.516.763A266.264.000NV thống kêVũ Viết HoànHL-0281426

7.309.9541.189.900392.00055.00085.00062.70094.000501.2008.499.854240.9231852.00037.406.931A266.264.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323727

7.303.047703.40055.00080.10054.20081.200432.9008.006.447208.11511.248.6926852.00035.697.640A205.411.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014328

8.130.801740.50055.00088.70056.90085.300454.6008.871.301218.53811.136.00047.516.763A265.682.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044929

5.534.9652.061.3001.066.000296.00055.00076.00054.20081.200432.9007.596.265208.11517.388.150A265.411.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092630

7.359.178703.90055.00080.60054.20081.200432.9008.063.07854.200208.1151284.00017.516.763A265.411.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103031

8.428.940980.400263.00055.00094.10054.20081.200432.9009.409.340208.1151832.4624852.00037.516.763A265.411.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124332

7.297.863793.80055.00080.90062.70094.000501.2008.091.66352.100240.9231568.00027.230.640A266.264.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194833

6.915.546699.50055.00076.20054.20081.200432.9007.615.046208.11517.406.931A265.411.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204934
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7.740.869736.60055.00084.80056.90085.300454.6008.477.469218.5381852.00037.406.931A265.682.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280035

7.896.646709.40055.00086.10054.20081.200432.9008.606.046139.000208.1151852.00037.406.931A265.411.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281836

7.257.938793.40055.00080.50062.70094.000501.2008.051.338240.92311.136.00046.674.415A246.264.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286737

6.965.063790.50055.00077.60062.70094.000501.2007.755.563240.9231284.00017.230.640A266.264.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356238

8.900.4831.137.40055.000100.400490.90046.80070.200374.10010.037.883179.80812.337.50013568.00026.952.575A254.675.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498839

7.009.913729.20055.00077.40056.90085.300454.6007.739.113218.5381568.00026.952.575A255.682.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605140

6.682.462755.90055.00074.40059.70089.500477.3007.438.36251.600229.46217.157.300A265.966.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194941

6.155.023760.20055.00069.20060.60090.900484.5006.915.223232.92316.682.300A266.056.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021642

58.431.3376.401.700310.100550.000648.400466.300699.1003.727.80064.833.0372.550.0003.201.775163.732.77019518.000254.830.490183Tổ TT-KCS113

3.331.636639.30055.00039.70051.90077.800414.9003.970.936150.000199.46213.621.474A125.186.000KCS hầm lòĐào Thế DươngHL-0125043

3.572.945590.70055.00041.60047.10070.600376.4004.163.645300.000180.92313.682.722A124.704.000KCS hầm lòPhạm Văn LợiHL-0631544

3.540.784641.40055.00041.80051.90077.800414.9004.182.184300.000199.46213.682.722A125.186.000KCS hầm lòTrần Mạnh TuấnHL-0672445

3.651.85336.90036.9003.688.753222.00013.466.753A125.772.000KCS hầm lòNguyễn Văn TrãiHL-0279646

3.629.51536.70036.7003.666.215199.46213.466.753A125.186.000KCS hầm lòPhạm Văn MườiHL-0047447

3.782.89938.20038.2003.821.099199.46213.621.637A125.186.000KCS hầm lòDương Viết TuyếnHL-0239648

3.639.37636.80036.8003.676.176209.42313.466.753A125.445.000KCS hầm lòNguyễn Thế NăngHL-0005049

3.540.784641.40055.00041.80051.90077.800414.9004.182.184300.000199.46213.682.722A125.186.000KCS hầm lòĐoàn Xuân NamHL-0073850

3.165.18832.00032.0003.197.188189.96211.139.76961.867.457A64.939.000KCS hầm lòBùi Thanh TùngHL-0242951

4.116.861647.20055.00047.60051.90077.800414.9004.764.061300.000199.4621797.84643.466.753A125.186.000KCS hầm lòBùi Văn HuỳnhHL-0255352

3.748.22237.90037.9003.786.122199.4621598.3853259.00012.729.275A95.186.000KCS hầm lòChu Văn QuýHL-0256853

3.736.699643.40055.00043.80051.90077.800414.9004.380.099300.000199.4621259.00013.621.637A125.186.000KCS hầm lòTiền Trung HiếuHL-0302654

3.620.11536.60036.6003.656.715189.96213.466.753A124.939.000KCS hầm lòVũ Thanh TùngHL-0344755

3.497.207709.90055.00042.10058.40087.600466.8004.207.107300.000224.38513.682.722A125.834.000KCS hầm lòTrịnh Văn ChânHL-0364556

4.072.684646.80055.00047.20051.90077.800414.9004.719.484300.000199.4621598.38533.621.637A125.186.000KCS hầm lòVũ Đình TuyềnHL-0434057

3.247.184925.500310.10055.00041.70049.40074.100395.2004.172.684300.000189.96213.682.722A124.939.000KCS hầm lòTrần Xuân BắcHL-0518758

537.38561.00055.0006.000598.385598.3853A5.186.000KCS hầm lòĐồng Văn DuyHL-0569859

35.956.6704.288.000385.000402.500333.600500.2002.666.70040.244.670272.5001.281.77071.344.000837.346.400180Tổ quản lý chung cư194

5.108.177619.10055.00057.30048.30072.400386.1005.727.27738.500185.5771168.00015.335.200A264.825.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186060

5.289.831596.60055.00058.90046.00069.000367.7005.886.43138.500176.7311336.00025.335.200A264.595.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444661

5.123.531594.90055.00057.20046.00069.000367.7005.718.43138.500176.7311168.00015.335.200A264.595.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095062

4.925.846642.70055.00055.70050.70076.000405.3005.568.54638.500194.84615.335.200A265.066.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024263

4.941.877617.40055.00055.60048.30072.400386.1005.559.27738.500185.57715.335.200A264.825.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148664

5.336.339597.00055.00059.30046.00069.000367.7005.933.33940.000176.7311168.00015.548.608A264.595.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh TâmHL-0219465

5.231.069620.30055.00058.50048.30072.400386.1005.851.36940.000185.5771504.00035.121.792A244.825.000CN tạp vụTrịnh Thị CúcHL-0314466

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

457.527.63145.885.6001.066.0001.261.1003.080.0005.034.400490.9003.331.3004.994.40026.627.500503.413.2312.550.000139.000486.00014.439.3906514.219.5406825.503.00079446.076.3001.412                  Tổng cộng


